ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN SINH 11

I. TRẮC NGHIỆM
1. TN nhiều phương án lựa chọn 
1A 2B 3B 4C 5A 6A 7A 8B 9C 10B 11D 12D 13C 14B 15B 16C 17B 18C 19A 20C
2. TN đúng/ sai
C1: DSDS; C2: DSSD; C3: DSDS; C4: SDDD; C5: DDSS; C6: DDSS
3. TN trả lời ngắn
Câu 1: 1 (lá)
Câu 2: 3 ( đường phân, chu trình Creps, chuỗi chuyền e)
Câu 3: 2
Câu 4: 3-  ( 2),( 3),(4) đúng
Câu 5: 4 ( Những loài động vật có phổi: bò sát, lưỡng cư, chim , thú) 
II. TỰ LUẬN
Câu 1: 
 -TH nội bào là tiêu hóa bên trong tế bào (VD: động vật đơn bào)
- TH ngoại bào: TH bên ngoài tế bào ( VD: con người tiêu hóa trong ống tiêu hóa...)
Câu 3: HS trình bày được 4 hình thức TĐK ( qua bề mặt cơ thể, hệ thống ống khí, mang, phổi)…
Câu 6:  Khi đo huyết áp có chỉ số: 120/80 mmHg nghĩa là: 120 là huyết áp tâm thu – HA cực đại lúc tim co; 80 là HA tâm trương – HA cự tiểu lúc tim dãn.
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